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BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIẢI THƯỞNG NCKH SINH VIÊN CỦA BỘ GDĐT VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC 

TỪ NĂM 2018 - 2022 

 

 

 

STT 

 

 

 

Tên đề tài 

 

 

 

Tên sinh viên thực hiện 

 

Số 

lượng 

thành 

viên 

 

 

Giảng viên 

hướng dẫn 

 

Thành tích 

 

 

Tên giải 

thưởng 
 

Giải 

Nhất 

 

Giải 

Nhì 

 

Giải 

Ba 

 

Khuyến 

khích 

NĂM 2018 

 

 

1 

Nghiên cứu loại bỏ 

photpho trong nước thải 

bằng vật liệu hấp 

thụ làm từ vỏ ốc bươu 

vàng 

Trịnh Hoài Phương Nam; 

Phạm Thị Thanh Trà; 

Dương Danh Hiếu; Nguyễn 

Quang Hưng. 

 

 

4 

 

ThS. Vũ Thị 

Mai 

    

 

X 

Giải     thưởng 

"Sinh        viên 

nghiên cứu khoa 

học" năm 2018 

của Bộ GD&ĐT 

NĂM 2019 

 

 

 

 

2 

 

Nghiên cứu chế tạo và 

ứng dụng của vật liệu 

xúc tác quang 

V2O5/TiO2 Rutil trong 

cải thiện môi trường 

không khí trong nhà 

 

 

Nguyễn Văn Nam; 

Lê Nam Anh; 

Nguyễn Thị Thanh Tâm; 

Trần Thị Linh Ly. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

ThS. Đoàn Thị 

Oanh 

   

 

 

 

X 

 Giải     thưởng 

"Sinh        viên 

nghiên cứu khoa 

học" năm 2019

 của 

VIFOTEC, 

Liên hiệp các 

hội khoa học và 

kỹ thuật 

Việt Nam. 



 

 

 

3 

Nghiên cứu chế tạo và 

ứng dụng của vật liệu 

xúc tác quang 

V2O5/TiO2 Rutil trong 

cải thiện môi trường 

không khí trong nhà. 

 

 

Nguyễn Văn Nam; 

Lê Nam Anh; 

Nguyễn Thị Thanh Tâm; 

Trần Thị Linh Ly. 

 

 

 

4 

 

 

ThS. Đoàn Thị 

Oanh 

    

 

 

X 

Giải     thưởng 

“Sinh        viên 

nghiên cứu khoa 

học - Euréka” 

lần thứ    21    

năm 

2019 của Bộ 

GD&ĐT. 

NĂM 2020 

4 

Nghiên cứu chế tạo vật 

liệu xúc tác quang 

V2O5/TiO2 bằng 

phương pháp Sol gel xử 

lý khí CO. 

Nguyễn Hữu Lương; 

Đào Nguyên Cường; 

Nguyễn Hoàng Phi; 

Nguyễn Tiến Vệ; 

Trần Thị Hiền. 

 

 

5 

 

 

TS. Đoàn Thị 

Oanh 

   

 

X 

 Gỉải     thưởng 

“Sinh        viên 

nghiên cứu khoa 

học” năm 2020 

của Bộ GD&ĐT. 

5 

Nghiên cứu chế tạo than 

hoạt tính từ vỏ cà phê 

ứng dụng để hấp phụ các 

chất hữu cơ độc hại dễ 

bay hơi 

(VOCs) trong không khí 

 

Chu Thị Hồng Giang; 

Nguyễn Thị Phương; Nguyễn 

Phan Quân; Nguyễn Quang 

Huy. 

 

 

4 

 

 

TS. Trịnh Thị 

Thắm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

X 

Giải     thưởng 

“Sinh        viên 

nghiên cứu khoa 

học - Euréka” 

lần thứ    22    

năm 

2020. 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

           
Nguyễn Thị Hồng Hạnh  

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 
Nguyễn Thị Ly 



 


